
 Trang 1/5 

Họ và tên: ..............................       Lớp: ....... 
 
 

TOÁN 4 – BÀI 29: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG 
SONG 

 

 

Phần I. Trắc nghiệm 
Câu 1. Quan sát hình thang cân dưới đây, hãy chọn cặp cạnh song song trong hình: 

 

 
 A. Cạnh LK và cạnh KJ B. Cạnh JM và cạnh ML C. Cạnh JM và cạnh LK D. Cạnh KJ và cạnh ML 
Câu 2. Dựa vào hình thoi có nhãn sau. Cặp cạnh nào song song với nhau? 

 

 
 A. EG và FH B. HE và FG C. GH và HE D. EF và FH 
Câu 3. Dựa vào hình thang cân dưới đây, cặp cạnh nào song song với nhau? 

 

 
 A. Cạnh HI và cạnh IF B. Cạnh HI và cạnh FG C. Cạnh GH và cạnh HI D. Cạnh IF và cạnh GH 
Câu 4. Quan sát hình trên lưới ô vuông và chọn cặp đoạn thẳng song song. 
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 A. EF và GH B. AB và EF C. AB và CD D. GH và MN 
Câu 5. Quan sát hình trên lưới ô vuông và chọn cặp đoạn thẳng song song. 

 

 
 A. EF và GH B. AB và CD C. AB và MN D. AB và GH 
Câu 6. Quan sát hai đoạn thẳng song song trong hình sau. Chọn nhận xét đúng về độ dài của đoạn AB và 
đoạn CD. 
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 A. Không đủ dữ kiện để so sánh độ dài của hai đoạn. B. Hai đoạn AB và CD dài bằng nhau. 
 C. Đoạn CD dài hơn đoạn AB. D. Đoạn AB dài hơn đoạn CD. 
Câu 7. Quan sát các đoạn thẳng song song trên lưới ô vuông. Biết mỗi ô lưới ứng với 1 cm. Chọn phát biểu 
đúng về độ dài của hai đoạn AB và CD. 

 

 
A. Đoạn AB ngắn hơn đoạn CD. 
B. Đoạn AB có độ dài bằng đoạn EF. 
C. Hai đoạn thẳng song song bất kì luôn có độ dài bằng nhau. 
D. Đoạn AB dài hơn đoạn CD. 
Câu 8. Quan sát các đoạn thẳng song song trên lưới ô vuông. Biết mỗi ô lưới ứng với 1 cm. Chọn phát biểu 
đúng về độ dài của hai đoạn AB và CD. 

 

 
A. Hai đoạn thẳng song song bất kì luôn có độ dài bằng nhau. 
B. Đoạn AB ngắn hơn đoạn CD. 
C. Đoạn AB dài hơn đoạn CD. 
D. Đoạn AB có độ dài bằng đoạn EF. 
Câu 9. Quan sát hình sau. Các đoạn thẳng được gọi theo hai đầu mút có nhãn, ví dụ AB là đoạn nối A và B. 
Hỏi trong hình có bao nhiêu cặp đoạn thẳng song song? 
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 A. 3 B. 2 C. 4 D. 1 
Câu 10. Quan sát hình lưới dưới đây. Đoạn thẳng nào song song với đoạn thẳng AB? 

 

 
 A. CD B. GH C. EF D. IJ 
 
Phần II. Tự luận 
Bài 1. Quan sát hình chữ nhật dưới đây rồi điền “song song” hoặc “vuông góc” vào chỗ trống. 

 

 
 a) Cạnh AB và cạnh CD ........................... với nhau. b) Cạnh BC và cạnh CD ........................... với nhau. 
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 c) Cạnh BC và cạnh AD ........................... với nhau. d) Cạnh AD và cạnh AB ........................... với nhau. 
Bài 2. Quan sát các hình sau và điền tên những hình có cả cặp cạnh song song và cặp cạnh vuông góc. 

 

 
Các hình có cả cặp cạnh song song và cặp cạnh vuông góc là: ................... 
Bài 3. Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống. 
a) Hai đường thẳng song song .................................................................. cắt nhau. 
b) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng ................................................................... 
c) Nếu hai đường thẳng song song thì chúng ................................................................... 
d) Hai đường thẳng song song dù kéo dài mãi cũng ................................................................... 

----HẾT--- 
 
 

Hình 1 Hình 2 Hình 3

Hình 4 Hình 5 Hình 6


